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Ôn tập chủ đề "Thạch quyển, nội lực và ngoại lực" theo chương trình GDPT 2018.

Câu 1. Thạch quyển bao gồm:

A. vỏ Trái Đất và phần trên của lớp Manti B. toàn bộ lớp Manti

C. nhân Trái Đất D. lớp vỏ đại dương

Câu 2. Nguồn năng lượng chủ yếu sinh ra nội lực là:

A. năng lượng bức xạ Mặt Trời B. năng lượng trong lòng Trái Đất

C. năng lượng gió D. năng lượng thủy triều

Câu 3. Quá trình nào sau đây thuộc tác động của ngoại lực?

A. Uốn nếp B. Đứt gãy

C. Phong hóa D. Nâng lên, hạ xuống của vỏ Trái Đất

Câu 4. Sắp xếp các lớp cấu trúc của Trái Đất từ ngoài vào trong:

(Sắp xếp các ý sau theo thứ tự đúng)

a) Nhân trong

b) Lớp Manti

c) Nhân ngoài

d) Vỏ Trái Đất

Thứ tự đúng:

Câu 5. Về thuyết kiến tạo mảng, xét tính đúng sai:

(Đánh dấu X vào ô Đ (đúng) hoặc S (sai) cho từng ý)

Ý Nội dung Đ S

a) a) Thạch quyển được cấu tạo bởi một số mảng kiến tạo.

b) b) Các mảng kiến tạo đứng yên, không dịch chuyển.

c) c) Ranh giới giữa các mảng thường có nhiều động đất, núi lửa.

d) d) Dãy Hi-ma-lay-a hình thành do hai mảng xô vào nhau.
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Câu 6. Ghép dạng địa hình với tác nhân hình thành:

(Nối mỗi ý ở cột A với một ý phù hợp ở cột B)

Cột A

1. Nấm đá

2. Hang động đá vôi (karst)

3. Đồng bằng châu thổ

4. Phi-o (fjord)

Cột B

a. Băng hà

b. Hòa tan của nước

c. Phong hóa và thổi mòn của gió ở

hoang mạc

d. Bồi tụ của sông

Ghép: 1 – …; 2 – …; 3 – …; 4 – …

Câu 7. Phong hóa hóa học diễn ra mạnh nhất ở vùng có khí hậu:

A. nóng ẩm B. lạnh khô C. hoang mạc D. cực

— HẾT —
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